
lion
con sư tử

tiger
con hổ

bear
con gấu

giraffe
con hươu cao cổ

zebra
con ngựa vằn

elephant
con voi

penguin
con chim cánh cụt

seal
con hải cẩu

gorilla
con khỉ đột

deer
con hươu/nai

bird
chim hoàng yến

monkey
con khỉ


